
SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
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QĐ trúng 

tuyển

Điểm 

TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

1 Trần Thúy An 12/10/1983 Nghệ An Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.11 A 2364-2014/KT QM 019936

2 Chu Đức Bình 08/05/1977 Hưng Yên Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.31 B 2365-2014/KT QM 019937

3 Nguyễn Thành Công 24/04/1979 Quảng Ninh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.94 A 2366-2014/KT QM 019938

4 Phùng Huy Diễn 15/09/1987 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.05 B+ 2367-2014/KT QM 019939

5 Vũ Danh Định 06/09/1981 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.85 A 2368-2014/KT QM 019940

6 Trần văn Đông 06/04/1979 Phú Thọ Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.81 A 2369-2014/KT QM 019941

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 4467/QĐ-ĐHQGHN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của ĐHQGHN)
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7 Bùi Minh Đức 10/04/1980 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.56 B+ 2370-2014/KT QM 019942

8 Vũ Thị Thu Dung 13/01/1985 Hải Dương Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.09 B+ 2371-2014/KT QM 019943

9 Lê Thu Hà 01/03/1968 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.04 A 2372-2014/KT QM 019944

10 Lê Hồng Hải 20/12/1980 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.14 A 2373-2014/KT QM 019945

11 Ngô Thị Thanh Hải 09/03/1979 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.08 B+ 2374-2014/KT QM 019946

12 Mai Thị Hiền 15/10/1978 Thái Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.66 C+ 2375-2014/KT QM 019947
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13 Từ Thị Thu Hiền 08/11/1981 Hà Tĩnh Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.30 A 2376-2014/KT QM 019948

14 Trương Thị Bích Huệ 29/12/1984 Hà Tĩnh Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.58 A+ 2377-2014/KT QM 019949

15 Cảnh Chí Hùng 09/11/1982 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.16 A 2378-2014/KT QM 019950

16 Ngô Văn Huy 01/01/1974 Nghệ An Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.09 A 2379-2014/KT QM 019951

17 Nguyễn Thùy Khánh 30/09/1981 Nam Định Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.07 B+ 2380-2014/KT QM 019952

18 Trịnh Quốc Khánh 02/09/1987 Thanh Hóa Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.83 A 2381-2014/KT QM 019953
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19 Trần Viết Lâm 07/09/1986 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.16 A 2382-2014/KT QM 019954

20 Phạm Thị Thùy Linh 12/05/1983 Hòa Bình Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.32 B 2383-2014/KT QM 019955

21 Bùi Tố Nga 10/01/1983 Hà Nam Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.17 B+ 2384-2014/KT QM 019956

22 Nguyễn Trọng Nghĩa 07/11/1980 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.01 A 2385-2014/KT QM 019957

23 Đào Thị Mai Nhung 29/08/1980 Thái Nguyên Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.37 B+ 2386-2014/KT QM 019958

24 Nguyễn Thị Xuân Phương 22/04/1983 Đà Nẵng Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.13 B+ 2387-2014/KT QM 019959
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25 Phạm Khắc Quân 20/08/1976 Hải Dương Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.54 B 2388-2014/KT QM 019960

26 Nguyễn Hải Quang 24/05/1971 Thanh Hóa Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.22 A 2389-2014/KT QM 019961

27 Nguyễn Trung Quang 12/07/1987 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.71 B+ 2390-2014/KT QM 019962

28 Hoàng Văn Sơn 10/03/1971 Hưng Yên Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.68 B+ 2391-2014/KT QM 019963

29 Lê Minh Sơn 20/11/1983 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.19 A 2392-2014/KT QM 019964

30 Lê Thị Thanh 03/02/1982 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.05 A 2393-2014/KT QM 019965
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31 Nguyễn Trung Thành 03/03/1976 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.02 A 2394-2014/KT QM 019966

32 Đinh Văn Thiện 11/04/1977 Hà Tĩnh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.16 A+ 2395-2014/KT QM 019967

33 Trần Hán Thực 20/06/1968 Hà Nam Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.73 A 2396-2014/KT QM 019968

34 Phạm Thanh Thủy 17/01/1970 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.11 A 2397-2014/KT QM 019969

35 Nguyễn Lê Phương Trang 24/06/1984 Nghệ An Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.04 A 2398-2014/KT QM 019970

36 Nguyễn Văn Tuấn 19/03/1985 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.9 B+ 2399-2014/KT QM 019971
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37 Vũ Thị Mỹ Vân 08/06/1979 Hải Dương Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.36 B+ 2400-2014/KT QM 019972

38 Bùi Quang Vinh 04/04/1978 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.34 A 2401-2014/KT QM 019973

39 Nguyễn Thế Vượng 19/05/1981 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.14 A 2402-2014/KT QM 019974

40 Triệu Ngọc Hải Yến 18/08/1985 Hồ Chí Minh Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.83 B+ 2403-2014/KT QM 019975

Danh sách này gồm 40 học viên.
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